
STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND TO VA LI HO SI SU DI NN Môn NN

1 041000509 LƯU HUZNH ĐỨC 08/09/1998 Nam 272641699 2,5 4,5 4 2,13 N1

2 041000728 LÊ HOÀNG HIỆP 26/08/1997 Nam 225918977 3 3 5 2,13 N1

3 041000837 LỮ VIỆT HOÀNG 09/11/1998 Nam 225918156 2,25 5,25 4,2 2,25 N1

4 041000876 ĐỖ XUÂN HỒNG 17/03/1998 Nam 225807600 2,5 2,75 3,6 1,68 N1

5 041000987 NGUYỄN QUỐC HUY 26/01/1998 Nam 225686224 1,75 3 3,4 2,25 N1

6 041001065 ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG 20/07/1998 Nữ 122295121 3 2,75 6 2,63 N1

7 041001379 NGUYỄN HỒ THIÊN LỘC 20/07/1997 Nam 264526231 2 5,75 4,8 1,55 N1

8 041001482 HUZNH ĐẮC MINH 16/05/1998 Nam 225714377 3,5 4,5 4,8 2,5 N1

9 041001759 ĐÀO VIẾT NHẬT 23/10/1998 Nam 241745740 3,75 4,25 5,4 1,38 N1

10 041001813 TRẦN TRÚC NHI 29/11/1997 Nữ 225919854 2,25 3,75 5,8 2 N1

11 041002185 LÊ NGỌC RA 25/07/1998 Nữ 225714375 2,5 6 4 2,38 N1

12 041002242 NGUYỄN VĂN SƠN 12/12/1998 Nam 241745737 2,75 4,5 4,2 1,75 N1

13 041002578 TRẦN XUÂN THỊNH 19/09/1998 Nam 225913220 2,75 1,25 4,2 1,75 N1

14 041003153 VÕ HUY TÙNG 05/01/1998 Nam 225712795 4,25 4,75 6,4 2,3 N1


